
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: 

Đọc các âm: 

u ư x ch s r k kh 

Câu 2: 

Đọc các tiếng: 

nụ thư xe chó sẻ rễ kẻ khế 

Câu 3: 

Đọc các từ ngữ: 

các thu thứ tự đu đủ cử tạ 

thợ xẻ chả cá xa xa chì đỏ 

Câu 4: 

Đọc các câu: 

thư tư, bé hà thi vẽ 

xe ô tô chở cá về thị xã 

B. Đề kiểm tra cuối tuần phần bài tập 

Câu 5: 

Khoanh tròn những tiếng có chữ ư: 

sư tử thủ thỉ hổ dữ cử tạ 

Câu 6: 

Gạch chân những từ có chứa chữ ch: 

cha mẹ chó xù lá chè lò cò 

Câu 7: 

Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 8: 

Viết các chữ, tiếng: 

u, ư, nụ, thư 

x, ch, xe, chó 

 
Câu 9: 



 

Viết các từ ngữ: 

cá thu, thợ xẻ, rổ cá, khe đá 

 
Câu 10: 

Viết câu: bé hà tô chữ và số 

 
 


